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1
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn 

Trường Tộ

- Trụ sở chính: 02 Mai Thị Lựu, phường Đa
Kao, quận 1, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
+ 30 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò

Vấp, TPHCM.
+ Khu Đô thị Tây Bắc Thành phố, xã Tân
An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM.

2
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh

- Trụ sở chính: 215 Nguyễn Văn Luông,
phường 11, quận 6, TPHCM.

3
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ 

Chí Minh

- Trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ,

phường 4, quận Tân Bình, TPHCM.

4
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ 
Đức

- Trụ sở chính: 17 đường 8, phường Linh
Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM.

5
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh

- Trụ sở chính: 05 Nam Quốc Cang, phường 

Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM

6
Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ 
Chí Minh

- Trụ sở chính: 235 Hoàng Sa, phường Tân
Định, quận 1, TPHCM.

7
Trường Cao đẳng Thủ Thiêm Thành phố 

Hồ Chí Minh

- Trụ sở chính: 145 Lê Văn Thịnh, phường

Bình Trưng Đông, quận 2, TPHCM.

8
Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài 

Gòn

- Trụ sở chính: 47 Cao Lỗ, phường 4, quận

8, TPHCM.

- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
+ 89-91 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8,

TPHCM.
+ 1022 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8,
TPHCM.

9 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
- Trụ sở chính: 53 Võ Văn Ngân, phường
Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM.

10
Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ 
Chí Minh

- Trụ sở chính: 33 Vĩnh viễn, phường 2,
quận 10, TPHCM.

11
Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 
Thành phố Hồ Chí Minh

- Trụ sở chính: 252 Lý Chính Thắng,
phường 9, quận 3, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:

+ 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ
Tây, quận 12, TPHCM.
+ 256 Dương Đình Hội, phường Tăng Nhơn
Phú B, quận 9, TPHCM.

12
Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng 

TPHCM

- Trụ sở chính: 265 Nơ Trang Long, phường 

13, quận Bình Thạnh, TPHCM.

13 Trường Cao đẳng Miền Nam
- Trụ sở chính: 416 Đường số 10, phường 9,
quận Gò Vấp, TPHCM.
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14 Trường Cao đẳng Nova
- Trụ sở chính: 194 Lê Đức Thọ, phường 6,
quận Gò Vấp, TPHCM.

15 Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức
- Trụ sở chính: 05 Quang Trung, phường 11,
quận Gò Vấp, TPHCM.

16 Trường Cao đẳng Quốc tế Kent

- Trụ sở chính: 148-150 Nguyễn Đình
Chính, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh: 219-
221 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17,
quận Bình Thạnh, TPHCM.

17 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

- Trụ sở chính: 347A Nguyễn Thượng Hiền,
phường 11, quận 10, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
+ 10A đường D52, phường 12, quận Tân
Bình, TPHCM.

+ Đường Ba Tơ, phường 7, quận 8, TPHCM.

+ Xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TPHCM.
+ 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3,
TPHCM.

+ 347 Nguyễn Thượng Hiền, phường 11,
quận 10, TPHCM.

18
Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen (địa 

điểm đào tạo)

- Trụ sở chính: K62/39 đường Hà Huy Tập,
phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê,
Thành phố Đà Nẵng.

- Địa điểm đào tạo: Lô 10 Công viên phần
mềm Quang Trung, phường Tân Chánh

Hiệp, quận 12, TPHCM.

19
Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ 
và Quản trị doanh nghiệp

- Trụ sở chính: 15 Trần Văn Trà, Khu đô thị
mới Nam Thành phố, phường Tân Phú,
quận 7, TPHCM.

20 Trường Cao đẳng Viễn Đông
- Trụ sở chính: Lô số 2 Công viên Phần
mềm Quang Trung, phường Tân Hiệp
Chánh, quận 12, TPHCM.

21 Trường Cao đẳng Sài Gòn 
- Trụ sở chính: Lô 14 Công viên phần mềm
Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp,
quận 12, TPHCM.

22 Trường Cao đẳng Việt Mỹ

- Trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường số 4, Khu
dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện

Bình Chánh, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
+ 34 đường Quang Trung, phường 10, quận
Gò Vấp, TPHCM.
+ 1A Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận
Gò Vấp, TPHCM.
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23
Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn (địa 

điểm đào tạo) 

- Trụ sở chính: Thôn Phước Thượng, xã
Phước Đồng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh
Hòa.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
+ 1036 đường Tân Kỳ Tân Quý, Tổ 129,

Khu phố 14, phường Bình Hưng Hòa, quận
Tân Bình, TPHCM.
+ Công viên phần mềm Quang Trung,
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM.

24
Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc 
Thạch (địa điểm đào tạo)

- Trụ sở chính: Thị trấn Bần Yên Nhân,

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
127/3-5 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận
Tân Bình, TPHCM.

25
Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin 

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trụ sở chính: 12 Trịnh Đình Thảo, phường

Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM.

26 Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

- Trụ sở chính: 12 Hoàng Minh Giám,
phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:

+ 601 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh,
quận Tân Phú, TPHCM.

+ 01 Đoàn Kết, phường Bình Thọ, quận Thủ
Đức, TPHCM.

27
Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trụ sở chính: 8 đường số 3 Cư xá Lữ Gia,

phường 15, quận 11, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh: 138

đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc,

quận 12, TPHCM.

28
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và 
Du lịch Sài Gòn

- Trụ sở chính: 160/72A Phan Huy Ích,
phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM.

29 Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE

- Trụ sở chính: 240 Võ Văn Ngân, phường
Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:

137C Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5,
TPHCM.

30
Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn 

(địa điểm đào tạo)

- Trụ sở chính: 166 Quốc lộ 1A, ấp Phú
Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh: 4/9
Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10,
TPHCM.
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31
Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ 
Chí Minh

- Trụ sở chính: 460/2 Kinh Dương Vương,
phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
+ 691 đường Âu Cơ, phường Tân Thành,

quận Tân Phú, TPHCM.
+ 106 đường 34, phường Bình Trị Đông,
quận Bình Tân, TPHCM.
+ 289 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26,
quận Bình Thạnh, TPHCM.

32
Trường Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn 

(địa điểm đào tạo)

- Trụ sở chính: Ấp 8, xã Lương Hòa, huyện
Bến Lức, tỉnh Long An.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
215D và 215E Nơ Trang Long, phường 12,
quận Bình Thạnh, TPHCM.

33
Trường Cao đẳng Y dược Pasteur (địa 
điểm đào tạo)

- Trụ sở chính: 46 đường Nguyễn Đức

Cảnh, Tổ 48, Phường Đồng Tâm, thành phố
Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:

37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình
Thạnh, TPHCM.

34 Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn
- Trụ sở chính: 15K Phan Văn Trị, phường
7, quận Gò Vấp, TPHCM.

35 Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định
- Trụ sở chính: 514 Lê Quang Định, phường

1, quận Gò Vấp, TPHCM.

36
Trường Cao đẳng Công Thương Việt 

Nam (địa điểm đào tạo)

- Trụ sở chính: Tổ 16 thị trấn Hương Sơn,

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
302A Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa,
quận Tân Phú, TPHCM.

37 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

Cơ sở 1: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, 

quận Gò Vấp, TPHCM

Cơ Sở 2: 241 Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Bình 

Thạnh, TPHCM

38 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn
80/68 Dương Quảng Hàm, P. 5, quận Gò Vấp, 

TPHCM

39
Trường Cao đẳng CETANA PSB 

INTELLIS (tạm ngừng hoạt động)

- Trụ sở chính: 15 Trần Văn Trà , quận 7,

TPHCM.

40 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng
- Trụ sở chính: 65 Huỳnh Thúc Kháng,
phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

41 Trường Cao đẳng Hàng Hải II

- Trụ sở chính: 232 Nguyễn Văn Hưởng,
phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh: 131
Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TPHCM.
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42
Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 
hình II

- Trụ sở chính: 75 Trần Nhân Tôn, phường
9, quận 5, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
Đường DDHT 27, phường Đông Hưng

Thuận, quận 12, TPHCM.

43
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 
Trung ương VI

- Trụ sở chính: 189 Kinh Dương Vương,
phường 12, quận 6, TPHCM.

44 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
- Trụ sở chính: 502 Đỗ Xuân Hợp, phường
Phước Bình, quận 9, TPHCM.

45
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 

Trung ương III

- Trụ sở chính: 73 Văn Cao, Phường Phú
Thọ Hòa, Quận Tân Phú.
- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
218/42 đường Lê Thị Riêng, phường Thới
An, quận 12, TPHCM.

46
Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh

- Trụ sở chính: 586 Kha Vạn Cân, phường

Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM.

47
Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm 
(Phân hiệu TPHCM)

296 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, 
TPHCM.

48 Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

- Trụ sở chính: 287 Phan Đình Phùng,
phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM.

- Địa điểm đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh:
+ 106A Đại lộ 3, phường Phước Bình, quận
9, TPHCM.

+ 81 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5,
TPHCM.

+ 269 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú

Nhuận, TPHCM.

49
Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ 
Chí Minh

- Trụ sở chính: 554 Hà Huy Giáp, phường
Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM.

50
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ 
(Phân hiệu TPHCM)

511 An Dương Vương, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, TPHCM

51 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Quân
'- Trụ sở chính: 1295A Nguyễn Thị Định, 

Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM

52
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 
Đường thủy II

- Trụ sở chính:: 33 Đào Trí, phường Phú
Mỹ, quận 7, TPHCM.

53
Trường Cao đẳng Công thương Thành 
phố Hồ Chí Minh

- Trụ sở chính: 20 Tăng Nhơn Phú, phường
Phước Long B, quận 9, TPHCM.

54 Trường Cao đẳng Hậu Cần II
- Trụ sở chính: 50 Lê Văn Việt, phường
Hiệp Phú, quận 9, TPHCM.

55
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 
TP.Hồ Chí Minh

- Trụ sở chính: 182 Nguyễn Chí Thanh,
phường 3, quận 10, TPHCM.

56
Trường Cao đẳng nghề Số 7 – Bộ Quốc 
phòng

- Trụ sở chính: 51/2 Thành Thái, phường
14, quận 10, TPHCM.

57
Trường Cao đẳng Xây dựng TP.Hồ Chí 

Minh

- Trụ sở chính: 190 Võ Văn Ngân, phường

Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM.
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58 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

- Trụ sở chính: 155 Nguyễn Văn Tăng,
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM.
- Địa điểm đào tạo: 
+ 200 Nguyễn Văn Tăng, phường Long

Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM.
+ 247 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ,
quận Thủ Đức, TPHCM.

59 Trường Cao đẳng FPT (địa điểm đào tạo)
- Địa điểm đào tạo: 778/B1 Nguyễn Kiệm,
P.4, Q. Phú Nhuận.

60 Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn
12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh,
Quận Tân Phú.


